
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLTM 

V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ 

sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2021 

 
 

     Kính gửi:  

                     - Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương; 

     - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.  

 

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm 

nông sản tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, 

hợp tác xã và người dân tiêu thụ các sản phẩm nông sản, Sở Công Thương 

Quảng Trị kính đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại, - Bộ Công Thương và Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu và kết 

nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị, hệ thống phân 

phối và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại tại các địa phương. 

(Danh mục sản phẩm cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ đính kèm) 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Trị  

313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Chị Lê Thị Huyền; ĐT: 0914 548 555. 

Sở Công Thương Quảng Trị rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương và Sở Công thương các tỉnh, thành 

phố./..  

 
  Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                                            

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN và PTNT; 

- Các DN theo phụ lục (p/hợp); 

- PGĐ Sở NguyễnHữu Hưng; 

- Lưu VT, PQLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 Nguyễn Hữu Hưng 
 



THÔNG TIN SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG TRỊCẦN KẾT NỐI TIÊU THỤ 

(Kèm theo Công văn số:          /SCT-QLTM ngày      tháng     năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Trị) 

 

Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất  Điện thoại 
Giấy chứng 

nhận 

Đạt chứng  nhận 

sao OCOP 

Cam K4  Hải Phú 
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng 

hợp Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng 
0943125335 ATTP 

OCOP 3 sao 

(đang vào vụ thu 

hoạch) 

Chuỗi cung cấp gạo hữu cơ Triệu 

Phong HTX. Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu 

Phong, Triệu Tài, Triệu Phong 
0359559418 

Chứng nhận 

hữu cơ 
OCOP 4 sao 

Chuỗi cung cấp gạo lứt an toàn ATTP  

Gạo hữu cơ Quảng Trị 
Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị - 

Phường 1, Đông Hà 
0967501245 ATTP OCOP 3 sao 

Gạo sạch  Hải Lăng 
Liên hiệp hợp tác xã nông sản an toàn Hải 

Lăng, Hải Quế, Hải Lăng 
0916128444 ATTP OCOP 3 sao 

Chuỗi  cung cấp hạt tiêu  đen Cùa Cam Nghĩa – Cam Lộ - Quảng Trị 0982517357 ATTP OCOP 3 sao 

Cà phê bột Ta Lư (Ta Lư coffee) 

Hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất nông lâm 

nghiệp Ta Lư, Tân Xuyên - Tân Hợp - 

Hướng Hóa 

039 6608515 ATTP OCOP 3 sao 

Pun coffee (cà phê bột): Pun coffee 

(cà phê hạt): 

Công ty TNHH Pun Coffee - Hướng Phùng- 

Hướng Hóa 
0868006989 ISO  OCOP 3 sao. 

Cà phê bột Khe Sanh (Khe Sanh 

coffee) 

HTX Nông sản Khe Sanh, Tân Hợp - Hướng 

Hóa 
0905880757 ATTP OCOP 3 sao 

Cà phê hạt rang xay Trịnh Xưa  
Hộ kinh doanh Lê Ngọc Trịnh, Xã Hướng 

Phùng, Huyện Hướng Hóa 
0968767335 

ATTP 

 
OCOP 3 sao 

Hạt tiêu đỏ hữu cơ HTX sản xuất kinh doanh hồ tiêu Vĩnh Linh 0983633067 
Chứng nhận 

hữu cơ 
OCOP 4 sao 



Cao chè vằng bé Xịn; Trà dây thìa 

canh bé xịn; Cao cà gai leo Bé Xịn 

Cơ sở sản xuất cao trà Bé Xịn, Phường 5, Tp 

Đông Hà 
0914223987 ATTP 

OCOP 3 sao 

 

Cao cà gai leo An Xuân (Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe); Cao cà gai leo An 

Xuân 

Công ty TNHH dược liệu hữu cơ An Xuân, 

Cam Tuyền, Cam Lộ 
0913824991 GMP; ISO OCOP 4 sao 

Cao chè vằng Mai Thị Thủy; Cao cà 

gai leo Mai Thị Thủy 

Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai 

Thị Thủy - Cam Nghĩa - Cam Lộ 
0322954962 

 

HACCAP 

 

OCOP 4 sao; 

OCOP 3 Sao 

Cao chè vằng Thiên Phúc Công ty TNHH SUNDO 0915069905 ATTP OCOP 3 sao 

Chuỗi sản xuất nước mắm an toàn 

Huỳnh Kế   
Huỳnh Kế - TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh 0982078557 ATTP  

Chuỗi cung cấp nước mắm an toàn 

Khai Hà 

Cửa hàng Khai Hà, KP.3, TT. Cửa Việt, Gio 

Linh 
0988990239 ATTP  

Nước mắm nhĩ cá cơm  
Cơ sở sản xuất nước mắm Khiêm Trọng- 

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh 
0988 857 677 ATTP OCOP 3 sao 

Nước mắm Gia Đẳng  đặc biệt 
Cơ sở nước mắm Hải Long, Triệu Lăng, 

Triệu Phong 
0979 384 583 ATTP OCOP 3 sao 

Ruốc Cửa Việt 
Cơ sở chế biến thủy sản - Nguyễn Thị Thiếc 

- Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh 
0932 445 495 ATTP OCOP 3 sao 

Muối đậu sả Phương Anh 
Cơ sở sản xuất muối đậu xã Phương Anh, 

Hải Phong, Hải Lăng 
0945981377 ATTP OCOP 3 sao 

Măng muối chua; Măng dầm tỏi ớt 
Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng,  

Khóm 3B – TT. Khe Sanh – Hướng Hoá 
0944 907 111 ATTP OCOP 3 sao 

Tinh bột nghệ Curminreal 
Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung,  TT. 

Hồ Xá - Vĩnh Linh 
0819757959 ISO OCOP 4 sao 



Miến Ngũ sắc Loan Hảo 
Cơ sở sản xuất Loan Hảo, Hiền Thành, Vĩnh 

Linh 
0916311326 ATTP OCOP 3 sao 

Dầu lạc nguyên chất Thịnh Thành 
Công ty TNHH Hùng Thịnh Thành, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh 
0977422789 ATTP OCOP 3 sao 

Dầu lạc nguyên chất  
Hộ kinh doanh Lê Thanh Biên , Kim Thạch, 

Vĩnh Linh 

097981108, 

0917204246 
ATTP OCOP 3 sao 

Dầu lạc nguyên chất Super Green; 

Dầu mè nguyên chất Super Green; 

Bơ đậu phộng nguyên chất Super; 

Green; Dầu ăn cho bé Super Green 

Công ty TNHH MTV Từ Phong, Cam 

Thành, Cam Lộ 
0935895895 ATTP 

OCOP 4 sao (dầu 

lạc); OCOP 3 sao 

Tinh bột nghệ  
Hộ kinh doanh Trần Kim Cử , Hải Phú, Hải 

Lăng 
0988012212 ATTP 

 

OCOP 3 sao 

 

Tinh bột nghệ  vàng nguyên chất 

nghệ Cùa  

Cơ sở sản xuất hàng nông sản - Cao dược 

liệu Quang Linh, Cam Chính, Cam Lộ 
0916042672 ATTP OCOP 3 sao 

Bột Ngũ cốc dinh dưỡng; Tinh bột 

nghệ nguyên chất 

Cơ sở sản xuất Liên Giang, Phường 3, Tx 

Quảng Trị, Quảng Trị 
0973413662 ATTP OCOP 3 sao 

Bột ngũ cốc cao cấp Trần Lan Hộ sản xuất và chế biến nông sản sạch Trần 

Thị Lan, Triệu Sơn, Triệu Phong 
0919410234 

ATTP OCOP 3 sao 

Bánh cốm gạo lứt mè quê ATTP OCOP 3 sao 

Chuối sấy Chánh Nhung 
Hộ sản xuất Trần Thị Hoài Nhung, Tân 

Thành, Hướng Hóa 
0375178717 ATTP OCOP 3 sao 

Điều rang muối 

 Nhà máy chế biến hạt điều Huy Long Lao 

Bảo, 08 Lê Hồng Phong, Lao Bảo, Hướng 

Hóa 

0905800 088 HACCP  

Bún sạch Vạn Linh; Bột bánh canh 

tươi 

Cơ sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh, Triệu 

Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị 
0916801689 ATTP OCOP 3 sao 
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